
STT Mã sinh viên Họ Tên Ngày sinh Nộp bài Ghi chú

1 1811506120102 Nguyễn Văn Cảnh 02/07/2000 7/7/21
2 1811506120205 Nguyễn Xuân Châu 01/01/2000 7/7/21
3 1811506120211 Lưu Công Dũng 01/11/2000
4 1811506120111 Trần Đình Duy 21/11/2000
5 1811506120213 Nguyễn Thành Công Hải 12/05/2000 7/7/21
6 1811506120215 Dương Quốc Hiệp 14/11/2000 8/7/21 Sai định dạng
7 1811506120116 Thái Quốc Hội 19/09/2000 7/7/21 Sai định dạng
8 1811506120115 Đỗ Bá Hoan 09/11/2000 7/7/21
9 1811506120117 Phạm Quốc Hùng 20/04/2000

10 1811506120219 Hoàng Văn Phi Hùng 23/07/2000
11 1811506120120 Ngô Trần Quang Huy 08/07/2000 7/7/21
12 1811506120123 Phạm Viết Anh Khoa 20/08/2000 7/7/21
13 1811514110115 Nguyễn Anh Khoa 03/02/2000 7/7/21
14 1811506120222 Văn Phú Lâm 13/11/2000
15 1811506120223 Trần Minh Lên 28/02/2000 7/7/21
16 1811506120128 Phạm Phú Lĩnh 10/07/2000 7/7/21
17 1811506120131 Phan Nguyên Long 19/11/2000 7/7/21
18 1811506120133 Dương Thanh Nghĩa 01/01/2000 7/7/21
19 1811506120230 Trần Chí Ngọc 10/08/2000 1/7/21

20 1811506120231 Nguyễn Đặng Nguyên 31/01/2000
21 1811506120136 Nguyễn Hữu Nhân 04/11/2000 7/7/21
22 1811506120236 Trần Đức Nhuận 24/03/2000 7/7/21
23 1811506120138 Huỳnh Viết Phong 22/12/2000 6/7/21
24 1811506120141 Nguyễn Tấn Phúc 21/06/2000 7/7/21
25 1811506120243 Phan Thanh Sáng 14/01/2000 6/7/21
26 1811506120147 Trần Đình Sơn 26/07/2000 7/7/21
27 1811506120148 Trần Tiến Sỹ 05/09/2000 7/7/21
28 1811506120150 Hồ Đức Tâm 27/04/2000 6/7/21
29 1811506120248 Huỳnh Đức Tâm 07/12/2000 7/7/21
30 1811506120153 Nguyễn Khánh Thân 01/02/2000
31 1811506120154 Huỳnh Bá Thành 26/08/2000 7/7/21
32 1811506120269 Trần Nhật Tiến 28/12/2000 6/7/21
33 1811506120160 Nguyễn Văn Trọng 28/09/2000 4/7/21
34 1811506120165 Nguyễn Đặng Trung Tú 05/10/2000 7/7/21
35 1811506120265 Trương Đăng Anh Tú 29/02/2000 4/7/21
36 1811506120167 Lê Thanh Tùng 01/12/2000 6/7/21

Lịch học : A105 - Thứ 6(3-5)

Bảng điểm Lớp học phần : 220CDKC02
Tên học phần : Chuyên đề kết cấu 

Giảng viên : Lê Chí Phát



STT Mã sinh viên Họ Tên Ngày sinh Nộp bài Ghi chú

1 1711506110101 NGÔ QUANG THANH BÌNH 20/10/1999

Lịch học : B201 - Thứ 4(1-2)

Bảng điểm Lớp học phần : 220CDKCC01
Tên học phần : Chuyên đề kết cấu 

Giảng viên : Lê Chí Phát


